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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ nhiễm và mật số vi sinh vật chỉ thị vệ sinh thực phẩm 

trên thịt ốc bươu đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời so sánh sự khác biệt theo khu vực và mùa vụ. Ốc 

bươu đồng được thu bắt tại 88 điểm trong 4 đợt, từ 5/2022 đến 4/2023, ở Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và Trà 

Vinh vào mùa mưa và mùa khô. Các mẫu thịt ốc được phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật gồm tổng vi sinh vật hiếu khí, 

Coliforms và Escherichia coli theo các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh và so sánh với tiêu chuẩn TCVN 

7046:2019. Kết quả, tất cả các mẫu thịt ốc đều nhiễm vi sinh vật. Trong đó, các mẫu ốc ở Sóc Trăng có mật số tổng 

vi sinh vật hiếu khí là lớn nhất (8,5 × 10
6

 CFU/g), nhưng mật số Coliforms và E. coli là thấp nhất (lần lượt là 1,3 × 10
4
 

CFU/g và 1,0 × 10
3
 CFU/g). Mức độ nhiễm và mật số vi sinh vật trên thịt ốc khác biệt không ý nghĩa vào mùa mưa và 

mùa khô. Mức độ nhiễm tổng vi sinh vật hiếu khí, Coliforms và E. coli trên thịt ốc đều cao hơn so với tiêu chuẩn 

TCVN 7046:2019 lần lượt là 94,2 lần, 55,2 lần và 6,8 lần (Vĩnh Long); 38,0 lần, 36,0 lần và 5,2 lần (mùa mưa); 31,8 

lần, 67,8 lần và 17,8 lần (mùa khô). Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc khuyến cáo người tiêu 

dùng áp dụng các biện pháp sơ chế và chế biến phù hợp nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng thịt 

ốc bươu đồng.  

Từ khóa: Coliforms, Escherichia coli, ốc bươu đồng, Salmonella, tổng vi sinh vật hiếu khí. 

Survey on the Level of Microbial Contamination in Apple Snail Meat in the Mekong Delta 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the contamination levels and densities of selected food hygiene 

indicator microorganisms in the meat of the freshwater apple snail in the Mekong Delta and to compare 

variations among locations and seasons. Freshwater apple snails were collected from 88 sampling poin ts 

across 4 batches from 5/2022 to 4/2023 in Vinh Long, Hau Giang, Soc Trang and Tra Vinh during both the rainy 

and dry seasons. Snail meat samples were analyzed for total aerobic microorganisms, Coliforms, and 

Escherichia coli using standard microbiological testing methods, and the results were compared with the TCVN 

7046:2019 standard. This study evaluated the contamination levels of total aerobic microorganisms, Coliforms, 

Escherichia coli and Salmonella of fresh apple snail meat. Results showed that all snail meat samples were 

contaminated with microorganisms. Among them, samples from Soc Trang had the highest total  

aerobic microorganism count (8,5 × 10
6

 CFU/g), but the lowest Coliforms and E. coli counts (1,3 × 10
4

 CFU/g và 

1,0 × 10
3
 CFU/g, respectively). The contamination levels and microorganism counts in snail meat did not differ 

significantly between the rainy and dry seasons. The contamination levels of total aerobic microorganisms, 

Coliforms, and E. coli in snail meat exceeded the TCVN 7046:2019 standard by 94.2 times, 55.2 times and 6.8 

times (Vinh Long); 38.0 times, 36.0 times and 5.2 times (rainy season); and 31.8 times, 67.8 times and 17.8 

times (dry season), respectively. These findings provide a scientific basis for consumers to adopt appropr iate 

preliminary processing and cooking measures to ensure food hygiene and safety when consuming  apple  

snail meat. 

Keywords: Coliforms, Escherichia coli, apple snail, Salmonella, total aerobic microorganisms. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ốc bþĄu đồng (Pila polita) hay còn gọi là ốc 

táo, ốc bþĄu đen hay ốc nhồi; thuộc họ ốc 

Ampullariidae (Đặng Ngọc Thanh & cs., 2003). 

Họ ốc Ampullariidae gồm nhĂng loài có kích 

thþĆc, số lþĉng lĆn nhçt trong các họ ốc nþĆc 

ngọt, hĄn 150 loài (Lê Vën Bình & Ngô Thð Thu 

Thâo, 2022). Ốc bþĄu đồng (P. polita) là một 

trong nëm loài thuộc họ ốc Ampullariidae hiện 

phân bố ć Việt Nam (Đặng Ngọc Thanh & cs., 

2003). Ở khu văc Đồng bìng sông Cāu Long 

(ĐBSCL), ốc bþĄu đồng phân bố rộng rãi ć 

mþĄng vþąn, kênh nội đồng và ruộng lúa 

(TrþĄng Vën Xä & Træn Kim Thoa, 2024; Xa & 

Thoa, 2024).  

Ốc bþĄu đồng là loài có giá trð kinh tế cao do 

thðt thĄm ngon, giàu chçt dinh dþĈng, vitamin, 

các axit amin thiết yếu; thðt có tính hàn, không 

độc; hỗ trĉ điều trð tốt cho bệnh xĄ gan và viêm 

gan män tính (Đỗ Huy Bích & cs., 2003). Thðt ốc 

bþĄu đồng còn chĀa lþĉng lĆn protein và canxi, 

hỗ trĉ cho xþĄng chíc khỏe có thể sā dýng để 

chĂa các bệnh về xþĄng khĆp và bồi bổ cĄ thể 

(Köhler & cs., 2012). Thðt ốc bþĄu đồng có hàm 

lþĉng chçt béo tỷ lệ nghðch vĆi hàm lþĉng 

protein, ốc có kích thþĆc lĆn thì hàm lþĉng 

protein càng cao và ngþĉc läi (Lê Vën Bình, 

2020). Thăc tế, thðt ốc bþĄu đồng có thể chế biến 

đþĉc rçt nhiều món ën nhþ ốc hçp gÿng, ốc nhồi 

thðt, ốc nþĆng vĆi gia vð, ốc sào, ốc hçp.  

Xác đðnh mĀc độ nhiễm các vi sinh vêt gây 

bệnh trên thðt ốc sā dýng làm thăc phèm là rçt 

cæn thiết để có thể đþa ra nhĂng khuyến cáo an 

toàn khi sā dýng thðt ốc này chế biến món ën. Ở 

nghiên cĀu cûa Gruyal (2019), đã xác đðnh đþĉc 

mĀc độ nhiễm vi sinh vêt, ký sinh trùng trên 

thðt ốc bþĄu vàng (Pomacea canaliculata) ć tînh 

Surigao del Sur cûa Philippines đều cao hĄn so 

vĆi tiêu chuèn an toàn. Nghiên cĀu cüng đề 

xuçt biện pháp xā lý tiền chế biến bìng cách 

ngâm ốc bþĄu vàng vào nþĆc có chĀa Ćt cay 10 

phút, sau đó loäi bỏ phæn ruột ốc và thðt ốc đþĉc 

nçu chín đến 40 phút thì mêt số vi sinh vêt tổng 

hiếu khí còn läi là 5,4 × 104 CFU/g so vĆi tiêu 

chuèn an toàn là 5 × 105 CFU/g (Gruyal, 2019). 

Tuy nhiên, chþa có nghiên cĀu khâo sát mĀc độ 

nhiễm các vi sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng tă 

nhiên ć khu văc ĐBSCL. Do đó, nghiên cĀu này 

khâo sát mĀc độ nhiễm vi sinh vêt hiếu khí, vi 

khuèn Coliforms, vi khuèn Escherichia coli và 

vi khuèn Salmonella trên thðt ốc bþĄu đồng tă 

nhiên ć khu văc ĐBSCL nhìm góp phæn cho 

công tác đâm bâo an toàn vệ sinh thăc phèm khi 

sā dýng thðt ốc bþĄu đồng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm  

Các méu ốc bþĄu đồng đþĉc thu bít ć khu 

văc ĐBSCL (gồm 4 vùng là Vïnh Long, Hêu 

Giang, Sóc Trëng và Trà Vinh). Ở mỗi vùng thu 

4 læn đþĉc chia đều hai mùa (mùa mþa và mùa 

khô). Thu méu læn 1: 5/2022 đến 6/2022 (mùa 

mþa); thu méu læn 2: 8/2022 đến 9/2022 (mùa 

mþa); thu méu læn 3: 12/2022 đến 1/2023 (mùa 

khô); thu méu læn 4: 3/2023 đến 4/2023 (mùa 

khô). Méu ốc bþĄu đồng đþĉc thu bít bìng tay 

tÿ 6-10 gią sáng, ć các thûy văc nhþ mþĄng 

vþąn, kênh nội đồng và ruộng lúa. Mỗi điểm thu 

bít 1-2kg ốc bþĄu đồng trþćng thành. 

Méu ốc bþĄu đồng sống sau khi thu bít 

đþĉc chuyển trong ngày về phòng thí nghiệm 

cûa Trþąng Đäi học Sþ phäm Kỹ thuêt Vïnh 

Long. Mỗi điểm thu méu chọn ngéu nhiên 20 ốc 

(45-50 × 30-35mm, chiều cao × chiều rộng). Sau 

đó ốc đþĉc rāa säch bìng nþĆc máy và để ráo 

nþĆc trong 15 phút ć điều kiện nhiệt độ phòng. 

Ốc đþĉc khā trùng bề mặt vỏ bìng dung dðch 

ethanol 70%. Sau đó, vỏ ốc đþĉc đêp vĈ và tách 

lçy cĄ chån ốc (phæn thðt ốc) cho vào cốc chĀa 

100ml nþĆc muối pepton (0,1% penton + 0,85% 

NaCl) vô trùng, ngâm rāa tÿ 3-5 phút. Sau đó, 

sā dýng khoâng 80-100g thðt ốc cho vào túi 

nhăa đã vô trùng để tiến hành khâo sát mĀc độ 

nhiễm vi sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng. 

2.2. Khảo sát vi sinh vật 

2.2.1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí 

Tổng số vi sinh vêt hiếu khí (CFU/g) đþĉc 

xác đðnh bìng phþĄng pháp đếm khuèn läc theo 

Træn Linh ThþĆc (2006) và TCVN 4884-2:2015. 

Méu gồm 25g thðt ốc tþĄi đþĉc đồng nhçt vĆi 
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100ml dung dðch NaCl 0,85% trong túi PE vô 

trùng bìng máy phá méu trong 2 phút, sau đó 

líc ć 100 vòng/phút trong 10 phút. Huyền phù 

méu đþĉc pha loãng đến 10-4, lçy 100µl trâi đều 

trên môi trþąng PCA và û ć 30°C trong 72 ± 2 

gią. Các đïa có số khuèn läc nhỏ hĄn 300 đþĉc sā 

dýng để đếm và tính mêt số vi sinh vêt hiếu khí 

theo TCVN 4884-2:2015. Mỗi méu đþĉc lặp läi 3 

læn, mỗi læn gồm 5 đïa. 

2.2.2. Vi khuẩn Coliforms tổng số 

Vi khuèn Coliforms tổng số (CFU/g) đþĉc 

đðnh lþĉng bìng phþĄng pháp đếm khuèn läc 

theo Træn Linh ThþĆc (2006) và TCVN 

6848:2007. Méu gồm 25g thðt ốc tþĄi đþĉc đồng 

nhçt vĆi 100ml dung dðch NaCl 0,85% trong túi 

PE vô trùng trong 2 phút, sau đó líc ć  

100 vòng/phút trong 10 phút. Huyền phù méu 

đþĉc pha loãng đến 10-2, lçy 100µl trâi đều trên 

môi trþąng VRBL và û ć 30°C trong 24 ± 2 gią. 

Các đïa có số khuèn läc nhỏ hĄn 300 đþĉc sā 

dýng để đếm và tính mêt số Coliforms tổng số 

theo TCVN 6848:2007. Mỗi méu đþĉc lặp läi 3 

læn, mỗi læn gồm 5 đïa. 

Bảng 1. Mẫu ốc bươu đồng dùng để khảo sát vi sinh vật  

Lần/ Thời gian/mùa Vùng thu mẫu Số điểm thu Ký hiệu mẫu 

Thu mẫu lần 1  

[tháng 5-6/2022 (mùa mưa)] 

Vĩnh Long 7 VL-01 

Hậu Giang 5 HG-01 

Sóc Trăng 5 ST-01 

Trà Vinh 5 TV-01 

Thu mẫu lần 2  

[tháng 8-9/2022 (mùa mưa)] 

Vĩnh Long 7 VL-02 

Hậu Giang 5 HG-02 

Sóc Trăng 5 ST-02 

Trà Vinh 5 TV-02 

Thu mẫu lần 3  

[tháng 12/2022-1/2023 (mùa khô)] 

Vĩnh Long 7 VL-03 

Hậu Giang 5 HG-03 

Sóc Trăng 5 ST-03 

Trà Vinh 5 TV-03 

Thu mẫu lần 4  

[tháng 3-4/2023 (mùa khô)] 

Vĩnh Long 7 VL-04 

Hậu Giang 5 HG-04 

Sóc Trăng 5 ST-04 

Trà Vinh 5 TV-04 

 

Hình 1. Thu mẫu ốc bươu đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long 

Vị trí thu mẫu ốc

bươu đồng được

đánh dấu ( )
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Hình 2. Thu thịt ốc bươu đồng để thực hiện khảo sát  

2.2.3. Vi khuẩn E. coli  

Vi khuèn E. coli (CFU/g) đþĉc đðnh lþĉng 

bìng kỹ thuêt MPN theo TCVN 6846:2007. Méu 

gồm 25g thðt ốc tþĄi đþĉc đồng nhçt vĆi 100ml 

dung dðch NaCl 0,85% trong túi PE vô trùng 

trong 2 phút, sau đó líc ć 100 vòng/phút trong 

10 phút. Huyền phù méu đþĉc pha loãng đến 

10-2 trong môi trþąng LS và û ć 37°C trong  

24 ± 2 gią. Các ống có sinh khí đþĉc cçy chuyển 

sang môi trþąng MacConkey và û ć 44°C trong 

48 gią, sau đó tiếp týc cçy vào môi trþąng nþĆc 

pepton và û ć 44°C trong 48 gią. Thêm 0,5ml 

thuốc thā Kovac’s vào mỗi ống để xác đðnh phân 

Āng indole; kết quâ dþĄng tính khi xuçt hiện 

màu đỏ. Số ống dþĄng tính đþĉc ghi nhên và đối 

chiếu vĆi bâng MPN để xác đðnh mêt số E. coli 

trong méu.  

2.2.4. Vi khuẩn Salmonella 

Vi khuèn Salmonella đþĉc đðnh tính theo 

phþĄng pháp cûa Lê Thanh Mai & cs. (2004) và 

TCVN 10780-1:2017 nhìm xác đðnh să hiện 

diện cûa Salmonella trong méu thðt ốc. Méu 

gồm 25g thðt ốc tþĄi đþĉc đồng nhçt vĆi 100ml 

dung dðch NaCl 0,85% trong túi PE vô trùng 

trong 2 phút, sau đó líc ć 100 vòng/phút trong 

10 phút. Huyền phù méu đþĉc pha loãng đến 

10-2, lçy 100µl trâi đều trên môi trþąng MSRV 

và û ć 41°C trong 24 ± 2 gią. Sau thąi gian û, să 

hiện diện cûa Salmonella đþĉc xác đðnh dăa 

trên đặc điểm khuèn läc điển hình (màu xám - 

tríng, có quæng đýc lan rộng xung quanh) và 

trình bày kết quâ theo TCVN 10780-1:2017. 

Khâo sát sinh hóa để khîng đðnh vi khuèn 

Salmonella đþĉc thăc hiện bìng các phân Āng 

gồm: Catalase, khâ nëng sinh Indol, Methyl đỏ, 

Voges proskauer, Cimon citrate, khâ nëng sinh 

H2S, khâ nëng sā dýng đþąng lactose và glucose.  

Thử nghiệm catalase: Să hiện diện enzyme 

catalase đþĉc xác đðnh dăa trên khâ nëng phån 

hûy hydroperoxide giâi phóng oxy; phân Āng 

dþĄng tính khi xuçt hiện hiện tþĉng sûi bọt. 

Khả năng sinh indole: Khâ nëng sinh 

indole đþĉc xác đðnh bìng cách nuôi cçy vi 

khuèn trong môi trþąng trypton lỏng 24-48 gią, 

sau đó bổ sung thuốc thā Kovac’s; phân Āng 

dþĄng tính khi xuçt hiện màu hồng đến đỏ trên 

bề mặt môi trþąng. 

Thử nghiệm methyl đỏ: Khâ nëng täo và 

duy trì các sân phèm acid bền trong quá trình 

lên men glucose đþĉc xác đðnh bìng thā nghiệm 

methyl đỏ trên môi trþąng glucose phosphate 

sau khi nuôi cçy ć 37°C trong 2-5 ngày; phân 

Āng dþĄng tính khi môi trþąng chuyển sang 

màu đỏ. 

Thử nghiệm Voges Proskauer: Khâ nëng 

täo acetoin đþĉc xác đðnh sau khi nuôi cçy vi 

khuèn trong môi trþąng glucose phosphate ć 

37°C trong 2-5 ngày, bổ sung hỗn hĉp thuốc thā 

1-napthol và KOH; phân Āng dþĄng tính khi 

môi trþąng xuçt hiện màu đỏ hoặc hồng sáng. 

Mẫu ốc bươu đồng Tiệt trùng bề mặt vỏ 

bằng ethanol 70%
Tách vỏ để thu thịt ốc Thịt ốc bươu đồng
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Thử nghiệm Cimon citrate: Khâ nëng sā 

dýng citrate làm nguồn cacbon duy nhçt đþĉc 

đánh giá trên môi trþąng thäch nghiêng 

Simmon citrate, û ć 30-37°C; phân Āng dþĄng 

tính khi môi trþąng chuyển tÿ xanh lá sang 

xanh da trąi. 

Thử nghiệm khả năng sinh H2S: Khâ nëng 

sinh H2S đþĉc xác đðnh trên môi trþąng thäch 

KIA thông qua să hình thành kết tûa đen FeS 

do H2S phân Āng vĆi muối sít trong môi trþąng. 

Khả năng sử dụng đường lactose và glucose. 

Khâ nëng sā dýng glucose và lactose đþĉc đánh 

giá trên môi trþąng KIA dăa trên să thay đổi 

màu cûa phæn thäch đĀng và thäch nghiêng 

theo chî thð phenol red sau 24 gią nuôi cçy. 

2.3. Xử lý số liệu  

Số liệu thu thêp đþĉc tính toán giá trð trung 

bình bìng phæn mềm Microsoft Excel 2016 và so 

sánh să khác biệt giĂa các méu khâo sát theo 

phþĄng pháp phån tích ANOVA một nhân tố vĆi 

phép thā Turkey bìng phæn mềm thống kê 

SPSS 26.0 ć mĀc ý nghïa 5%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Nghiên cĀu đã khâo sát mĀc độ nhiễm vi 

sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng thu täi 88 điểm 

thu méu ć 4 vùng täi ĐBSCL. Kết quâ khâo sát 

ghi nhên 100% số méu ốc bþĄu đồng đều nhiễm 

vi sinh vêt hiếu khí (Bâng 2). Trong đó, mêt số 

tổng vi khuèn hiếu khí cao nhçt trên méu ốc 

bþĄu đồng thu täi Vïnh Long (VL-03) là  

9,2 × 107
 CFU/g và thçp nhçt ć méu ốc bþĄu đồng 

thu täi Trà Vinh (TV-04) là 2,4 × 105 CFU/g.  

MĀc độ nhiễm vi khuèn Coliforms trên thðt 

ốc bþĄu đồng khoâng 20-100% số méu; trong đó, 

các méu ốc bþĄu đồng thu ć Sóc Trëng (ST-03) 

có tỷ lệ nhiễm thçp nhçt khoâng 20% số méu. 

Mêt số vi khuèn Coliforms cao nhçt trên thðt ốc 

bþĄu đồng thu täi Vïnh Long (VL-04) là  

9,5 × 104 CFU/g. Mêt số vi khuèn Coliforms 

thçp nhçt trên thðt ốc bþĄu đồng thu täi Sóc 

Trëng (ST-04) là 8 × 102 CFU/g (Bâng 2). 

MĀc độ nhiễm vi khuèn E. coli trên thðt ốc 

bþĄu đồng khoâng 20-80% số méu; trong đó, các 

méu ốc bþĄu đồng thu ć Sóc Trëng (ST-01, 

ST03), Trà Vinh (TV-01) và Hêu Giang (HG-03) 

có tỷ lệ nhiễm thçp nhçt khoâng 20% số méu. 

Mêt số vi khuèn E. coli cao nhçt trên thðt  

ốc bþĄu đồng thu täi Trà Vinh (TV-02) là  

8,9 × 103 CFU/g. Mêt số vi khuèn E. coli thçp 

nhçt trên thðt ốc bþĄu đồng thu täi Sóc Trëng 

(ST-03) là 6,5 × 101 CFU/g (Bâng 2). 

MĀc độ nhiễm vi khuèn Salmonella trên 

thðt ốc bþĄu đồng khoâng 0-80% số méu. Trong 

đó, các méu ốc bþĄu đồng thu ć Hêu Giang 

(HG-03) và Trà Vinh (TV-04) có tỷ lệ nhiễm 

cao nhçt khoâng 80% số méu. Các méu ốc bþĄu 

đồng thu ć Sóc Trëng (ST-03) và Vïnh Long 

(TV-04) ghi nhên không nhiễm vi khuèn 

Salmonella (Bâng 2). 

Tóm läi, mêt số vi sinh vêt hiếu khí trên 

thðt ốc bþĄu đồng cao nhçt täi các méu ốc thu ć 

Vïnh Long vào tháng 12/2022-1/2023 vĆi mêt số 

là 9,2 × 107 CFU/g. Mêt số vi khuèn  

Coliforms cao nhçt täi các méu ốc thu ć Vïnh 

Long vào tháng 3/2023-4/2023 vĆi mêt số là  

9,5 × 104 CFU/g. Mêt số vi khuèn E. coli cao 

nhçt täi các méu ốc thu ć Trà Vinh vào tháng 

8/2022-9/2022 vĆi mêt số là 8,9 × 103 CFU/g. Tỷ 

lệ nhiễm vi khuèn Salmonella đến 80% trên các 

méu ốc bþĄu đồng thu ć Hêu Giang vào tháng 

12/2022-1/2023 và Trà Vinh vào tháng 3/2023-

4/2023. Nhþ vêy, nghiên cĀu này đã xác đðnh 

đþĉc mĀc độ nhiễm vi sinh vêt trên thðt ốc  

bþĄu đồng theo tÿng đða điểm thu méu täi khu 

văc ĐBSCL. 

Các thā nghiệm sinh hóa cho kết quâ kiểu 

hình sinh hóa đặc trþng cûa Salmonella đþĉc 

trình bày ć bâng 3. Trong đó, các phân Āng sinh 

hóa dþĄng tính gồm catalase, methyl đỏ, simon 

citrate, khâ nëng sinh H₂S và khâ nëng sā dýng 

đþąng glucose. Các phân Āng âm tính gồm khâ 

nëng sinh indol, voges-proskauer, không sā 

dýng đþąng lactose. Kết quâ, trong 55 chûng 

kiểm tra, các chûng này đều có phân Āng dþĄng 

tính vĆi catalase, methyl đỏ, có khâ nëng phån 

giâi citrate và lên men đþąng glucose, phân Āng 

âm tính vĆi indol, Voges proskauer, không lên 

men đþąng lactose. 
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 Bảng 2. Trung bình mật số vi sinh vật (CFU/g) trên thịt ốc bươu đồng  

Mẫu 
(n: số mẫu) 

Trung bình mật số (CFU/g) 

Tổng vi sinh vật hiếu khí Coliforms E. coli 

VL-01 (n = 7) 8,6 × 10
7
 7,6 × 10

3
 1,3 × 10

2
 

HG-01 (n = 5) 1,3 × 10
7
 8,3 × 10

3
 1,2 × 10

3
 

ST-01 (n = 5) 1,6 × 10
7
 1,3 × 10

4
 1,3 × 10

3
 

TV-01 (n = 5) 8,4 × 10
6
 7,2 × 10

3
 7,1 × 10

3
 

VL-02 (n = 7) 5,7 × 10
5
 6,4 × 10

3
 7,0 × 10

2
 

HG-02 (n = 5) 8,9 × 10
6
 1,2 × 10

3
 3,5 × 10

2
 

ST-02 (n = 5) 1,1 × 10
6
 3,8 × 10

3
 8,9 × 10

2
 

TV-02 (n = 5) 1,7 × 10
7
 6,2 × 10

3
 8,9 × 10

3
 

VL-03 (n = 7) 9,2 × 10
7
 1,5 × 10

3
 1,2 × 10

3
 

HG-03 (n = 5) 6,3 × 10
5
 1,9 × 10

3
 5,4 × 10

3
 

ST-03 (n = 5) 1,0 × 10
6
 2,9 × 10

3
 6,5 × 10

1
 

TV-03 (n = 5) 6,7 × 10
6
 2,0 × 10

4
 8,9 × 10

2
 

VL-04 (n = 7) 9,4 × 10
6
 9,5 × 10

4
 7,5 × 10

2
 

HG-04 (n = 5) 1,9 × 10
6
 1,9 × 10

3
 5,9 × 10

2
 

ST-04 (n = 5) 1,5 × 10
7
 8,0 × 10

2
 1,9 × 10

3
 

TV-04 (n = 5) 2,4 × 10
5
 7,2 × 10

3
 1,1 × 10

3
 

Bảng 3. Kết quả thử sinh hóa  

khẳng định vi khuẩn Salmonella  

Các phép thử Kết quả 

Phản ứng catalase Dương tính 

Khả năng sinh indol Âm tính 

Thử methyl đỏ Dương tính 

Phản ứng Voges proskauer Âm tính 

Khả năng phân giải citrate Dương tính 

Lên men đường lactose Không lên men 

Lên men đường glucose Lên men, sinh khí 

Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm và mật số vi sinh vật trên mẫu ốc bươu đồng theo vùng thu mẫu 

Mẫu 

Tỷ lệ nhiễm (%) Trung bình mật số (CFU/g) 

Tổng vi sinh vật 
hiếu khí 

Coliforms E. coli Salmonella 
Tổng vi sinh vật 

hiếu khí 
Coliforms E. coli 

Vĩnh Long (n = 28) 100 89,3
c 

57,1
c 

17,9
a 

4,7
c
 × 10

7 
 2,7

ab
 × 10

4 
 3,4

c
 × 10

2 
 

Hậu Giang (n = 20) 100 75,0
b 

50,0
b 

45,0
c 

6,1
a
 × 10

6 
 5,0

c
 × 10

4 
 1,4

b
 × 10

3 
 

Sóc Trăng (n = 20) 100 60,0
a 

35,0
a 

30,0
b 

8,5
b
 × 10

6 
 1,3

a
 × 10

4 
 1,0

a
 × 10

3 
 

Trà Vinh (n = 20) 100 80,0
bc 

55,0
c 

40,0
bc 

6,7
a
 × 10

6 
 1,9

ab
 × 10

4 
 5,0

cd
 × 10

3 
 

Mức ý nghĩa ns * * ** * ** ** 

%CV 0,093 0,261 0,313 1,230 3,751 3,049 2,112 

Ghi chú: Các ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện khác biệt ý nghĩa ở mức 5% được thực hiện theo phép 

thử Turkey. n là số mẫu khảo sát. CV là Coefficient of Variation - hệ số biến thiên. ns: không có ý nghĩa thống 

kê (P ≥0,05); *: P <0,05; **: P <0,01. 
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Nhìm mýc đích xác đðnh đþĉc mĀc độ 

nhiễm vi sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng phân 

loäi theo tÿng vùng thu méu (Vïnh Long, Hêu 

Giang, Sóc Trëng và Trà Vinh) và theo mùa thu 

méu (mùa mþa và mùa khô). Do đó, nghiên cĀu 

này đã tiến hành khâo sát và phân nhóm mĀc 

độ nhiễm vi sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng đþĉc 

trình bày ć bâng 4 và bâng 5. 

Kết quâ khâo sát mĀc độ nhiễm vi sinh vêt 

dăa theo vùng thu méu thì mêt số tổng vi 

khuèn hiếu khí cao nhçt trên méu ốc bþĄu đồng 

thu täi Vïnh Long (4,7 × 107
 CFU/g) và thçp 

nhçt ć Hêu Giang (6,1 × 106 CFU/g). TþĄng tă, 

các méu ốc bþĄu đồng thu täi Sóc Trëng có tỷ lệ 

nhiễm vi khuèn Coliforms thçp nhçt là khoâng 

60% số méu và mêt số là 1,3 × 104 CFU/g. Các 

méu ốc bþĄu đồng thu täi Sóc Trëng có tỷ lệ 

nhiễm vi khuèn E. coli thçp nhçt khoâng 35% 

số méu và mêt số là 1,0 × 103 CFU/g (Bâng 4). 

Să biến động mĀc độ nhiễm vi sinh vêt 

giĂa các điểm thu méu có thể liên quan đến 

điều kiện môi trþąng, chçt lþĉng nþĆc và 

phþĄng pháp thu bít. Nghiên cĀu trþĆc cho 

thçy mêt số vi sinh vêt trong thûy văc tă nhiên 

bð ânh hþćng bći hàm lþĉng chçt hĂu cĄ, độ 

đýc, mĀc ô nhiễm phân và khâ nëng lþu thông 

nþĆc (Paerl & cs., 2003). Trong nghiên cĀu này, 

điểm thu täi Vïnh Long, chû yếu ć mþĄng 

vþąn, ghi nhên mêt số vi khuèn hiếu khí và 

Coliforms cao nhçt. Trong khi điểm täi Sóc 

Trëng, ć kênh nội đồng và ruộng lúa, có dòng 

chây thông thoáng hĄn nên tỷ lệ nhiễm 

Coliforms và E. coli thçp nhçt. Kết quâ phù hĉp 

vĆi nhên đðnh rìng nguồn nþĆc thông thoáng và 

tốc độ dòng chây có thể làm giâm mêt số vi 

khuèn trên động vêt thân mềm ngoài tă nhiên 

(Lu & cs., 2018). Tuy nhiên, cæn nghiên cĀu 

thêm để làm rõ ânh hþćng cûa môi trþąng sống 

và phþĄng pháp thu bít đến mĀc độ nhiễm vi 

sinh vêt trên ốc bþĄu đồng dăa trên các ghi 

nhên quốc tế về vi sinh vêt thûy sinh.  

Kết quâ khâo sát mĀc độ nhiễm vi sinh vêt 

dăa theo mùa thu méu thì tỷ lệ nhiễm và mêt số 

tổng vi khuèn hiếu khí cûa mùa mþa và mùa 

khô khác biệt không ý nghïa thống kê. Tỷ lệ 

nhiễm vi khuèn Coliforms khác biệt không ý 

nghïa thống kê nhþng mêt số vi khuèn 

Coliforms ć mùa khô (3,3 × 104
 CFU/g) cao hĄn 

so vĆi mùa mþa (1,8 × 104 CFU/g). TþĄng tă, tỷ 

lệ nhiễm và mêt số vi khuèn E. coli cûa mùa 

mþa và mùa khô khác biệt không ý nghïa thống 

kê (Bâng 5). 

Tỷ lệ nhiễm vi khuèn Salmonella trên các 

méu ốc bþĄu đồng thu ć Vïnh Long là thçp nhçt 

(17,9%) và cao nhçt ć Hêu Giang (45,0%) (Bâng 

4). Nếu phân loäi thu méu theo mùa thì tỷ lệ 

nhiễm vi khuèn Salmonella cûa mùa khô cao 

hĄn mùa mþa (Bâng 5). 

Nhþ vêy, méu ốc bþĄu đồng thu ć Sóc 

Trëng có mêt số tổng vi khuèn hiếu khí là lĆn 

nhçt trong bốn vùng thu méu (8,5 × 106
 CFU/g) 

nhþng mêt số vi khuèn Coliforms và E. coli là 

thçp nhçt (læn lþĉt là 1,3 × 104
 CFU/g và  

1,0 × 103 CFU/g). Tỷ lệ nhiễm và mêt số E. coli 

và Salmonella trên thðt ốc bþĄu đồng khác biệt 

có ý nghïa giĂ mùa mþa và mùa khô.  

Bảng 5. Tỷ lệ nhiễm và mật số vi sinh vật trên mẫu ốc bươu đồng theo mùa thu mẫu 

Mẫu 

Tỷ lệ nhiễm (%) Trung bình mật số (CFU/g) 

Tổng vi sinh vật 
hiếu khí 

Coliforms E. coli Salmonella 
Tổng vi sinh vật 

hiếu khí 
Coliforms E. coli 

Mùa mưa (n = 44) 100 82,1
b 

52,9
b 

30,4
a 

1,9 × 10
7
 1,8

a
 × 10

4 
 2,6

a
 × 10

3 
 

Mùa khô (n = 44) 100 70,0
a 

45,7
a 

36,1
b 

1,5 × 10
7
 3,3

b
 × 10

4 
 8,9

b
 × 10

3 
 

Mức ý nghĩa ns * * * ns ** ** 

%CV 0,207 1,031 1,003 2,721 3,971 2,996 4,275 

Ghi chú: Các ký tự khác nhau trong cùng một cột thể hiện khác biệt ý nghĩa ở mức 5% được thực hiện theo phép 

thử Turkey. n là số mẫu khảo sát. CV là Coefficient of Variation - hệ số biến thiên. ns: không có ý nghĩa thống 

kê (P ≥0,05); *: P <0,05; **: P <0,01. 
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Nhìm mýc đích so sánh mĀc độ nhiễm vi 

sinh vêt trên thðt ốc bþĄu đồng täi khu văc 

ĐBSCL vĆi tiêu chuèn an toàn thăc phèm. 

Trong đó, tiêu chuèn Việt Nam về mĀc độ 

nhiễm vi sinh vêt có trong thðt động vêt tþĄi 

(TCVN 7046:2019) thì các tiêu chí về vi sinh vêt 

tồn täi trong thðt tþĄi đþĉc xem là an toàn læn 

lþĉt là: mêt số tổng vi sinh vêt hiếu khí nhỏ hĄn 

5 × 105 CFU/g, mêt số vi khuèn E. coli và 

Coliforms nhỏ hĄn 5 × 102 CFU/g và vi khuèn 

Salmonella không phát hiện (TCVN 7046:2019). 

Do chþa có tiêu chuèn an toàn về vi sinh vêt 

trên thðt ốc bþĄu đồng nên nghiên cĀu này đã sā 

dýng tiêu chuèn TCVN 7046:2019 để đối chiếu 

tham khâo về mĀc độ nhiễm vi sinh vêt trong 

thðt ốc bþĄu đồng.  

Khi phân loäi theo tÿng khu văc thu méu 

thì mĀc độ nhiễm tổng vi sinh vêt hiếu khí trên 

thðt ốc bþĄu đồng thu täi khu văc ĐBSCL đều 

lĆn hĄn TCVN 7046:2019 (Hình 3A). Trong đó, 

mêt số tổng vi sinh vêt hiếu khí trên thðt ốc 

bþĄu đồng lĆn hĄn tiêu chuèn læn lþĉt là 94,2 

læn (Vïnh Long); 17,0 læn (Sóc Trëng); 13,4 læn 

(Trà Vinh) và 12,2 læn (Hêu Giang).  

TþĄng tă, mĀc độ nhiễm vi khuèn Coliforms 

trên thðt ốc bþĄu đồng lĆn hĄn TCVN 7046:2019 

(Hình 3B). Trong đó, mêt số vi khuèn Coliforms 

trên thðt ốc bþĄu đồng lĆn hĄn tiêu chuèn læn lþĉt 

là 100,8 læn (Hêu Giang); 55,2 læn (Vïnh Long); 

39,6 læn (Trà Vinh) và 26,0 læn (Sóc Trëng).  

TþĄng tă, mĀc độ nhiễm vi khuèn E. coli 

trên thðt ốc bþĄu đồng lĆn hĄn TCVN 7046:2019 

(Hình 3C). Trong đó, mêt số vi khuèn E. coli trên 

thðt ốc bþĄu đồng lĆn hĄn tiêu chuèn læn lþĉt là 

28,2 læn (Hêu Giang); 10,0 læn (Trà Vinh); 6,8 læn 

(Vïnh Long) và 2,0 læn (Sóc Trëng). 

Phân tích theo mùa cho thçy mêt số tổng vi 

sinh vêt hiếu khí trên thðt ốc bþĄu đồng thu vào 

mùa mþa và mùa khô đều vþĉt tiêu chuèn TCVN 

7046:2019 læn lþĉt 38,0 læn và 31,8 læn; tþĄng tă, 

mêt số Coliforms vþĉt tiêu chuèn 36,0 læn và 

67,8 læn, trong khi E.coli vþĉt 5,2 læn và 17,8 læn. 

Do hiện chþa có tiêu chuèn vi sinh riêng cho ốc 

bþĄu đồng, việc sā dýng TCVN 7046:2019 làm 

chuèn tham chiếu là phù hĉp, đồng thąi các kết 

quâ này cung cçp cĄ sć khoa học quan trọng cho 

việc đánh giá mĀc độ nhiễm vi sinh vêt trong thðt 

ốc bþĄu đồng täi khu văc ĐBSCL.  

 

Ghi chú: So sánh mật số tổng vi sinh vật hiếu khí (A); mật số vi khuẩn Coliforms (B); mật số E. coli (C) và mật 

số các vi sinh vật (D) trên thịt ốc bươu đồng thu ở khu vực ĐBSCL với tiêu chuẩn Việt Nam về mức độ nhiễm vi 

sinh vật có trong thịt động vật tươi (TCVN 7046:2019). 

Hình 3. So sánh mật số vi sinh vật trên mẫu ốc bươu đồng và tiêu chuẩn TCVN 7046:2019 

5 x 105

471 x 105

61 x 105
85 x 105

67 x 105

0

100

200

300

400

500

TCVN

7046:2019

Vĩnh Long Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh

T
ổ

n
g

 v
i 

si
n

h
 v

ậ
t 

h
iế

u
k

h
í 

(L
o

g
 c

u
f/

g
 m

ẫ
u

)

5 x 102

276 x 102

504 x 102

130 x 102

198 x 102

0

100

200

300

400

500

600

TCVN

7046:2019

Vĩnh Long Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh

M
ậ

t 
số

 C
o

li
fo

rm
s

(L
o

g
 c

u
f/

g
 m

ẫ
u

)

5 x 102

34 x 102

141 x 102

10 x 102

50 x 102

0

30

60

90

120

150

TCVN

7046:2019

Vĩnh Long Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh

M
ậ

t 
số

 E
.c

o
li

(L
o

g
 c

u
f/

g
 m

ẫ
u

)

5 x 105 5 x 102 5 x 102

190 x 105
180 x 102

26 x 102

159 x 105

339 x 102

89 x 102

0

100

200

300

400

Tổng vi sinh vật hiếu khí Coliforms E. coli

M
ậ

t 
số

 v
i 

ín
h

 v
ậ

t 

(L
o

g
 c

fu
/g

 m
ẫ
u

)

TCVN 7046:2019 Mùa mưa Mùa khô

(A) (B)

(C) (D)



Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa, Nguyễn Chí Thiện 

473 

So sánh vĆi các nghiên cĀu quốc tế, mĀc độ 

nhiễm vi sinh vêt trong thðt các ốc thu bít ngoài 

tă nhiên luôn ghi nhên mêt số rçt cao. Nghiên 

cĀu cûa Parlapani & cs. (2014) đã khâo sát mêt 

số vi sinh trên ốc sên (Cornu aspersum) và ghi 

nhên tổng số vi sinh vêt hiếu khí và vi khuèn 

Salmonella đều ć mĀc cao ć các méu ốc tă nhiên 

đþĉc thu bít täi các vþąn cåy ën trái ć Hy Läp. 

Theo Tanyitiku & cs. (2024), vi khuèn E. coli đã 

đþĉc chĀng minh là một trong nhĂng tác nhân 

gây ngộ độc thăc phèm khi sā dýng thðt ốc 

không đþĉc chế biến kỹ; nghiên cĀu này cüng 

cho thçy nguồn ốc thu bít tÿ tă nhiên có nguy 

cĄ nhiễm E. coli độc lăc cao hĄn so vĆi ốc đþĉc 

nuôi trong điều kiện kiểm soát. Theo Manet & 

cs. (2022), kết quâ khâo sát mêt số tổng vi sinh 

vêt hiếu khí trong thðt cûa ba loài ốc sên đþĉc 

thu bít tă nhiên täi Cameroon (khu văc Trung 

Phi) đều lĆn hĄn 106 CFU/g.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đánh giá mĀc độ nhiễm tổng vi 

sinh vêt hiếu khí, Coliforms, E. coli và 

Salmonella trên thðt ốc bþĄu đồng thu bít tă 

nhiên täi ĐBSCL cho thçy mêt số vi sinh vêt 

biến động theo đða điểm và mùa vý. Cý thể, 

méu thu täi Vïnh Long ghi nhên mêt số tổng vi 

sinh vêt hiếu khí cao nhçt, méu täi Hêu Giang 

có mêt số Coliforms cao nhçt, trong khi méu tÿ 

Trà Vinh có mêt số E. coli cao nhçt; đồng thąi, 

tỷ lệ nhiễm Coliforms và E. coli trong mùa mþa 

luôn cao hĄn mùa khô. So sánh vĆi TCVN 

7046:2019 cho thçy mêt số tổng vi sinh vêt hiếu 

khí trong méu thu mùa mþa và mùa khô cao 

hĄn tiêu chuèn læn lþĉt 38,0 læn và 31,8 læn; 

Coliforms cao hĄn 36,0 læn và 67,8 læn; E. coli 

cao hĄn 5,2 læn và 17,8 læn. Tÿ các kết quâ này, 

ngþąi tiêu dùng cæn sĄ chế ốc kỹ và nçu chín 

hoàn toàn trþĆc khi sā dýng, đồng thąi các cĄ 

quan quân lý cæn tëng cþąng kiểm soát thu mua 

và ban hành hþĆng dén chế biến an toàn nhìm 

giâm thiểu nguy cĄ mçt an toàn thăc phèm tÿ 

ốc bþĄu đồng. 
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